


Stt Mã số cổ 
đông Họ và tên 

Loại 
ĐKS

H 
Số ĐKSH Ngày cấp Nơi cấp Quốc 

tịch Địa chỉ 

1 2 3 4 8 9 10 11

1 GTSG048 TRẦN HỒNG TUẤN 1 023078487 29/03/1994 TP. HCM 234 80/2 Tân Hòa Đông - Phường 14 - Quận 6- 
TP.HCM

2 GTSG053 NGUYỄN MẠNH HÀO 1 022641090 15/08/1997 TP.HCM 234 274 Cống Quỳnh - P. Phạm Ngũ Lão- Quận 1

3 GTSG059 LÊ THỊ QUYÊN 1 321077975 03/09/1998 Bến Tre 234 F12/21H Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc, Huyện .Bình 
Chánh, TP.HCM

4 GTSG060 LÊ VĂN THANH 1 021564479 05/07/1996 TP.HCM 234 10/106 Kỳ Đồng,  Phường 9,  Quận 3, 
TP.HCM

5 GTSG064 ĐOÀN THANH VINH 1 022518062 28/07/1999 TP.HCM 234 2/7A Lương Định Của,  Phường Bình 
Khánh,  Quận 2, TP.HCM

6 GTSG065 HUỲNH THỊ NGỌC VINH 1 022361811 20/07/1996 TP.HCM 234 138/2- 138/4 Trương Công Định, Phường 
14, Quận Tân Bình, TP.HCM

7 GTSG083 NGUYỄN TẤN HẢI 1 022956310 24/09/2001 TP.HCM 234 29 Đường 59, Phường Thảo Điền,  Quận 2, 
TP.HCM

8 GTSG127 NGUYỄN VĂN TỚI 1 021447048 02/04/2001 TP.HCM 234 407/15 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, 
Quận 2, TP.HCM

9 GTSG154 KHƯƠNG VĂN QUẢNG 1 181960793 11/08/1991 Nghệ An 234 Xóm 5, Xã Đức Sơn,Huyện Anh Sơn, Tỉnh 
Nghệ An

10 GTSG225 NGUYỄN THANH 1 021348871 12/03/1999 TP.HCM 234 140 Ấp 5 - X. Phước Kiểng - H. Nhà Bè, 
TP.HCM

11 GTSG249 ĐẶNG HOÀNG PHONG 1 023923187 30/07/2001 TP.HCM 234 49/25 D3 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, 
TP.HCM

12 GTSG276 TRẦN VĂN HƯNG 1 321069410 23/10/1997 Bến Tre 234 62 Đường số 4,Phường An Lạc A, Quận 
Bình Tân, TP.HCM 

13 GTSG311 VÕ NHỰT HƯNG 1 311698421 06/03/1998 Tiền Giang 234 Ấp Nam, Xã Tân Điền,Huyện Gò Công 
Đông,Tỉnh Tiền Giang

14 GTSG358 HUỲNH TẤN HỮU 1 023884396 15/03/2001 TP.HCM 234 46/31 Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, 
TP.HCM

15 GTSG407 THẠCH PHONG TỬ LANG 1 310932634 26/06/1989 Tiền Giang 234 Xã Vĩnh Hựu, Gò Công Tây, Tiền Giang

16 GTSG517 NGUYỄN THANH PHÚ 1 023630415 05/10/2000 TP.HCM 234 323/22/4 Minh Phụng, Phường 02, Quận 11, 
TP.HCM

17 GTSG534 NGUYỄN THẾ VINH 1 301131646 07/02/2000 Long An 234 35/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận6, 
TP.HCM

18 GTSG535 ĐINH HOÀNG VƯƠNG 1 211771765 15/05/2000 Bình Định 234 329/13/4 Tân Hương, Phường Tân 
Quý,Quận Tân Phú, TP.HCM

19 GTSG546 NGUYỄN NGỌC MINH 1 023676924 21/08/1999 TP.HCM 234 101 Lý Tế Xuyên,  Phường Linh Đông, 
Quận Thủ Đức, TP.HCM

20 NGUYỄN VĂN KHÁNH 1 025543737 234 357/14 CMT8, P.12, Q.10, HCM

21 BÙI THỊ THU 1 270852986 234 430/111/4 Hồ Xuân Hương, phường Xuân 
Hòa, TX Long Khánh, Đồng Nai
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